
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH CÁC LỚP LUYỆN THI IELTS 
NĂM HỌC 2021-2022 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

KÍNH GỬI: BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG THPT TRẤN BIÊN 



 

 

I. ĐỐI VỚI CÁC LỚP CŨ 

1. KHỐI 12 

Tình trạng cuối năm học 2020-2021 

Lớp Cấp độ đang học Sỉ số Lộ trình hoàn 
thành 

Số buổi còn lại 
của cấp độ 

TB2019 1A 
GET READY 
FOR IELTS 

Band 4.0 - 4.5+ 
18 

Đã hoàn thành 1/3 
lộ trình của cấp độ 

(tính đến tháng 
4/2021) tương 
đương 38 buổi 

60 buổi 

 

Kế hoạch năm học 2021-2022: Khai giảng lại từ 24/09/2021 

*Lộ trình trên được tính theo số buổi tối đa của cấp độ. Tùy vào khả năng học thực tế của lớp / học viên mà có thể rút ngắn lộ 
trình học ( thi sớm, vượt lớp, vượt cấp độ....). Thời gian dự kiến kết khoá chưa bao gồm các ngày nghỉ theo lịch trường. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cấp độ Số buổi Thời gian bắt đầu Thời gian hoàn thành 
cấp độ (dự kiến) 

Mục tiêu đầu 
ra 

Hoàn thành 
GET READY FOR 

IELTS 
Band 4.0 - 4.5+ 

60 buổi 24/09/2021 
Dự kiến hoàn thành 

tháng 04/2022  
(HKII lớp 12) 

IELTS 4.5+ 



 

 

Danh sách học sinh 

STT Họ và tên Lớp 
 

1 Hoàng Nguyễn Minh  Quân 12A1  

2 Nguyễn Huy Hoàng Anh 12A1  

3 Phạm Tuấn Khôi 12A1  

4 Đặng Trịnh Minh Châu 12A4  

5 Nguyễn Quang  Huy 12A4  

6 Tạ Ngọc Thanh  Vy 12A4  

7 Hồ Hoàng Huy 12A5  

8 Nguyễn thị Lệ  Giang 12A6  

9 Phạm Thị Hồng Hạnh 12A6  

10 Bùi Phạm Thái Bảo 12A8  

11 Vũ Nhật Tiến 12A9  

12 Trần Tuấn Anh 12A10  

13 Nguyễn Viết Hoàn 12A10  

14 Hoàng Lê Như Thảo 12A10  

15 Nguyễn Đăng Khoa 12A13  

16 Nguyễn Quang  Hưng 12A15  

17 Tạ Quang An 12A15  

18 Bùi Minh  Triết 12A15  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. KHỐI 11 

Tình trạng cuối năm học 2020-2021 

Lớp Cấp độ đang học Sỉ số Lộ trình hoàn 
thành 

Số buổi còn lại 
của cấp độ 

2020TB 1A 
BRIDGE TO 

IELTS 
Band 2.0 - 3.5+ 

18 

Đã hoàn thành 3/4 
lộ trình của cấp độ 

(tính đến tháng 
4/2021) tương 
đương 41 buổi 

19 buổi 

2020TB 1B 
BRIDGE TO 

IELTS 
Band 2.0 - 3.5+ 

15 

Đã hoàn thành 3/4 
lộ trình của cấp độ 

(tính đến tháng 
4/2021) tương 
đương 41 buổi 

19 buổi 

2020TB 2A 
GET READY 
FOR IELTS 

Band 4.0 - 4.5+ 
33 

Đã hoàn thành 1/2 
lộ trình của cấp độ 

(tính đến tháng 
4/2021) tương 
đương 50 buổi 

48 buổi 

 

Kế hoạch năm học 2021-2022: Khai giảng lại từ 24/09/2021 

Lớp 
BRIDGE TO 

IELTS 
Band 2.0 - 3.5+ 

GET READY 
FOR IELTS 

Band 4.0 - 4.5+ 

IELTS 
COMPLETE 

Band 5.0 - 5.5+ 

IELTS EXAM 
FOCUS 

Band 6.0+ 

2020TB 1A 
Còn 19 buổi 
Dự kiến hoàn 
thành 11/2021 

98 buổi 
Dự kiến hoàn 
thành tháng 

01/2023 

48 buổi  
Dự kiến hoàn thành 

tháng 04/2023 
(HKII lớp 12) 

N/A 

2020TB 1B 
Còn 19 buổi 
Dự kiến hoàn 
thành 11/2021 

98 buổi 
Dự kiến hoàn 
thành tháng 

01/2023 

48 buổi  
Dự kiến hoàn thành 

tháng 04/2023 
(HKII lớp 12) 

N/A 

2020TB 2A N/A 
Còn 48 buổi 
Dự kiến hoàn 

thành tháng 3/2022 

48 buổi 
Dự kiến hoàn thành 

12/2022 

36 buổi 
Dự kiến hoàn 
thành 03/2023 
(HKII lớp 12) 

*Lộ trình trên được tính theo số buổi tối đa của cấp độ. Tùy vào khả năng học thực tế của lớp / học viên mà có thể rút ngắn lộ 
trình học ( thi sớm, vượt lớp, vượt cấp độ....). Thời gian dự kiến kết khoá chưa bao gồm các ngày nghỉ theo lịch trường. 

 



 

 

Danh sách học sinh 

Lớp 2020TB 1A 

STT Họ và tên 
Lớp 

 
1 Trần Thị Thúy An 11A01  

2 Lưu Đỗ Vân Quỳnh 11A02  

3 Đinh Phạm Phước An  11A03  

4 Quách Nguyễn Trung Hoàng 11A04  

5 Vũ Ngọc Minh Thư 11A04  

6 Mai Huỳnh Tuấn Anh 11A05  

7 Nguyễn Phương Thảo 11A05  

8 Trịnh Minh Vũ 11A05  

9 Trần Nguyễn Kiên Cường 11A06  

10 Trần Thị Thảo Nguyên 11A08  

11 Cao Tiến Thành 11A09  

12 Đinh Gia Uyển Nghi 11A09  

13 Trần Thị Ánh Nguyệt 11A10  

14 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh 11A10  

15 Nguyễn Hồng Phước 11A10  

16 Trần Diệu Khánh 11A10  

17 Chu Tuấn Đức 11A14  

18 Tăng Thị Hiền 11A14  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lớp 2020TB 1B  

STT Họ và tên Lớp 
 

1 Ngô trần Dương Nam 11A01  

2 Bùi Đức Thiện 11A01  

3 Võ Khắc Minh 11A04  

4 Nguyễn Vũ Ân 11A05  

5 Nguyễn Thế An 11A06  

6 Trân Quốc Thái 11A06  

7 Nguyễn Hoài Khánh An 11A12  

8 Phan Thị Khánh Linh 11A12  

9 Đinh Nguyễn Thanh Phúc 11A12  

10 Nguyễn Đức Tân 11A12  

11 Nguyễn Chí Thanh 11A12  

12 Nguyễn Hữu Đạt 11A14  

13 Hoàng Xuân Mai 11A14  

14 Lê Hoàng Yến Nhi 11A14  

15 Trần Duy Quang 11A14  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lớp 2020TB 2A 

STT Họ và tên Lớp 
 

1 Đặng Việt Hoàng 11A01  

2 Trương Minh Nhật 11A01  

3 Phạm Thị Huyền Trang 11A02  

4 Nguyễn Quỳnh Anh 11A02  

5 Trần Thị Vân Anh 11A02  

6 Bùi Thu Hương 11A02  

7 Nguyễn Xuân Đình Lực 11A03  

8 Lưu Ngọc Lan Nhi 11A03  

9 Phạm Anh Thư 11A03  

10 Vũ Tường Vy 11A03  

11 Tống Đức Hòa 11A04  

12 Nguyễn Mạnh Hùng 11A04  

13 Nguyễn Hồ Quang Phước 11A04  

14 Phạm Nguyễn Minh Sơn 11A04  

15 Nguyễn Tấn Dũng 11A04  

16 Trương Vũ Phúc 11A04  

17 Hồ Thúy Hiền 11A08  

18 Bùi Đức Đạt 11A09  

19 Nguyễn Lương Thành Lâm 11A09  

20 Lê Quỳnh Anh 11A11  

21 Tống Gia Bảo 11A11  

22 Vũ Minh Quân 11A11  

23 Lã Nguyễn Quốc An 11A12  

24 Vũ Thụy Mỹ Tiên 11A12  

25 Cao Thị Hải Tiên  11A13  

26 Nguyễn Minh Anh 11A13  

27 Nguyễn Thị Thu Trang 11A13  

28 Nguyễn Thành Tài  11A13  

29 Nguyễn Phạm Quang Anh 11A14  

30 Lê Đặng Quang Nhật 11A14  

31 Nguyễn Trần Diệu Huyền 11A14  

32 Nguyễn Ngọc Phương Anh 12A01  

33 Đoàn Nguyễn Như Ý 12A10  

 



 

 

Thời khoá biểu các lớp năm học 2020-2021 

 THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

13:30 - 15:00   

TB2019 1A 

2020TB 1A 

2020 TB 1B 

2020TB 2A 

 

TB2019 1A 

2020TB 1A 

2020 TB 1B 

2020TB 2A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

II. ĐỐI VỚI CÁC LỚP MỚI (NĂM HỌC 2021-2022)  

1. Với các học sinh đã đăng ký học IELTS  

a. Số lượng học sinh đã đăng ký học IELTS: 115 học sinh khối 10 (tính đến ngày 16/08/2021) 

b. Kế hoạch năm học 2021-2022 

STT Nội dung 
Thời gian 

1 Tổ chức thi chất lượng đầu vào (online/offline tuỳ 
tình hình dịch COVID) 4 - 10/10/2021 

2 Tổng hợp kết quả, xếp lớp, thông báo, báo cáo  11 - 17/10/2021 

3 

Tổ chức lớp học chính thức (online/offline tuỳ tình 
hình dịch COVID) 
Lịch học dự kiến: 
• Thứ 4 + Thứ 6 hàng tuần 
• Ca 1: 13:30 - 15:00 
• Ca 2: 15:15 - 16:45 

Từ 20/10/2021 

 

2. Triển khai đăng ký đợt 2 cho các học sinh chưa đăng ký đợt 1 (tính đến ngày 16/08/2021) 

a. Đối tượng: học sinh khối 10, 11, 12 có nguyện vọng tham gia chương trình luyện thi IELTS 

b. Kế hoạch triển khai: 

STT Nội dung Thời gian 

1 

Đăng chuỗi bài truyền thông trên Fanpage Đoàn trường 
THPT Trấn Biên 
Thông điệp: IELTS mở rộng cánh cửa đại học 
• Học sinh hiểu về IELTS Lợi ích của việc học 

IELTS 
• Biết VMG là đối tác Hội đồng Anh độc quyền thi 

IELTS tại đồng nai  
• Tấm gương cựu học sinh trường THPT Trấn Biên 

đạt IELTS xét tuyển vào đại học 
• Hướng dẫn đăng ký học IELTS năm học 2021-

2022 
**Nội dung do VMG thiết kế, xây dựng thông qua BGH trường 
THPT Trấn Biên phê duyệt và đăng lên Fanpage. 

 

20/09 - 03/10/2021 



 

 

2 Tổ chức thi chất lượng đầu vào (online/offline tuỳ tình 
hình dịch COVID) 4 - 10/10/2021 

3 Tổng hợp kết quả, xếp lớp, thông báo, báo cáo  11 - 17/10/2021 

4 

Tổ chức lớp học chính thức (online/offline tuỳ tình hình 
dịch COVID) 
Lịch học dự kiến: 
• Thứ 4 + Thứ 6 hàng tuần 
• Ca 1: 13:30 - 15:00 

Ca 2: 15:15 - 16:45 

Từ 20/10/2021 

 

3. Lộ trình đào tạo 

CẤP ĐỘ Bridge to IELTS Get ready for 
IELTS Complete IELTS IELTS Exam 

Focus 

MỤC TIÊU ĐẦU 
RA Band 2.0 - 3.5+ Band 4.0 - 4.5+ Band 5.0 - 5.5+ Band 6.0+ 

THỜI LƯỢNG 60 buổi 98 buổi 48 buổi 36 buổi 

*Lộ trình trên được tính theo số buổi tối đa của cấp độ. Tùy vào kết quả đầu vào thực tế của học sinh VMG sẽ sắp xếp vào học 
theo cấp độ tương ứng với lộ trình ngắn nhất, tối ưu nhất. 

 


